
Khoá học
Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5

Beginner (A1) Pre Intermediate (A2) Intermediate (B1) Upper Intermediate (B2) Advanced (C1)

06:40 - 08:00 Lớp Sparta buổi sáng (Vocabulary)

1 08:40 - 09:25 1:1 Nghe 1:1 Nghe

2 09:30 - 10:15 1:1 Nói 1:1 Nói

3 10:25 - 11:10 1:1 Đọc 1:1 Đọc

4 11:15 - 12:00 1:1 Viết 1:1 Viết

5 13:00 - 13:45 1:4 Tiếng Anh Sinh tồn & Mẫu câu (A) 1:4 Thảo luận (A)

6 13:50 - 14:35 1:4 Tiếng Anh Sinh tồn & Mẫu câu (B) 1:4 Thảo luận (B)

7 14:45 - 15:30 Lớp đặc biệt (Tùy chọn)

8 15:35 - 16:20 Talk & Present · Xem phim · Speak Up · Thuyết trình & Phát âm · Âm nhạc & Diễn đạt tiếng Anh

9 16:30 - 17:15 Lớp đặc biệt (Tùy chọn)

10 17:20 - 18:05 Talk & Present · Xem phim · Speak Up · Thuyết trình & Phát âm · Âm nhạc & Diễn đạt tiếng Anh

11 19:00 - 19:45 Lớp Sparta buổi tối (Grammar)
 hoặc Lớp 1:1 Speaking [ESL 2]12 19:50 - 20:35

Yêu cầu Không

SMEAG 1M
CAMBRIDGE 120

IELTS 2.0
TOEFL 2.0(20)

TOEIC 260 or Above

SMEAG 2L
CAMBRIDGE 130

IELTS 3.5
TOEFL 3.0(40)

TOEIC 490 or Above

SMEAG 3L
CAMBRIDGE 150

IELTS 5.0
TOEFL 4.0(70)

TOEIC 680 or Above

SMEAG 4M
CAMBRIDGE 170

IELTS 7.0
TOEFL 5.0(95)

TOEIC 905 or Above

Lưu ý

[ESL 2] Lớp 1:1 bổ sung
Được tổ chức từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ Thứ Năm dành cho bài thi thử hàng tuần.
Học viên bắt buộc tham gia bài thi thử Cambridge hàng tuần vào Thứ Năm.
Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi do ngày lễ hoặc lịch của trường.
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Những điểm nổi bật của Chương trình SMEAG ESL theo chuẩn CAMBRIDGE
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Mô Tả Chương Trình

2 3
Chương trình & Tài liệu theo Cambridge
Chương trình sử dụng sách giáo trình và
chuẩn cấp độ Cambridge, đảm bảo lộ
trình học có cấu trúc rõ ràng và được
công nhận toàn cầu. Với cấp độ ổn định
và tài liệu theo kỹ năng, học viên có thể
xây dựng nền tảng tiếng Anh một cách hệ
thống.

Các giảng viên được đào tạo chuyên
nghiệp để giảng dạy các lớp Reading,
Speaking, Listening và Writing. Các khóa
học này giúp học viên nắm vững kiến
thức và kỹ năng cần thiết để phát triển
năng lực tiếng Anh.

Học viên được tham gia chế độ học tập
tích cực với các lớp Sparta buổi sáng và
buổi tối, cùng bài thi thử hàng tuần để
theo dõi tiến bộ. Sự kết hợp này giúp hình
thành thói quen học tập tốt, nâng cao độ
chính xác và cải thiện toàn diện khả năng
tiếng Anh.

Chương trình ESL
SMEAG theo chuẩn
Cambridge

Giảng viên chuyên môn
theo từng kỹ năng

Luyện tập chuyên sâu 
để cải thiện nhanh

esl by
cambridge 



Cambridge English được công nhận bởi hơn 25.000 trường đại
học, doanh nghiệp và tổ chức chính phủ trên toàn thế giới.
Cambridge English cung cấp cho học viên lộ trình học có cấu
trúc, giúp họ cải thiện kỹ năng tiếng Anh thực hành cần thiết để
học tập và làm việc hiệu quả.
Các khóa ESL của SMEAG dựa trên Cambridge English, mang
đến cho học viên cơ hội học tiếng Anh thực hành chất lượng cao.
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Vì sao nên chọn 
Chương trình SMEAG ESL?

Đánh giá Cambridge English

CEFR & Tương đương các khóa học SMEAG
CEFR (Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu) là tiêu chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh khách quan dành cho học viên
không phải người bản ngữ. Các khóa ESL của SMEAG đo lường chính xác trình độ của học viên theo tiêu chuẩn quốc tế và sử
dụng phương pháp và tài liệu giảng dạy tốt nhất cho từng cấp độ.

SMEAG CEFR
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Chương trình ESL ESL 2
Sparta buổi sáng Lớp nhóm (Vocabulary)

Lớp thường
(Composition)

Lớp 1:1 (180 phút) 
 Lớp 1:4 (90 phút) 

 Lớp tùy chọn

Sparta buổi tối Lớp nhóm (Grammar) Lớp 1:1 Speaking

Bài thi thử Every Thursday

Tổng quan chương trình ESL
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Intermediate
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